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Câu 1 (2 điểm) :

a) Trình bày quá trình quang hợp ở thực vật C3 

 + Pha sáng:

-  Là pha chuyển hóa năng lượng ánh sáng đã được diệp lục tố hấp thu thành năng lượng của các liên kết hóa học trong ATP và NADPH. Diễn ra ở tilacoit và chỉ khi có ánh sáng. (0,25)
- Trong pha sáng, năng lượng ánh sáng được sử dụng để phân li nước. Oxi được giải phóng từ nước. (0,25)
- Sản phẩm của pha sáng gồm có: O2, ATP, NADPH. ATP và NADPH được sử dụng trong pha tối để tổng hợp chất hữu cơ. (0,25)
 + Pha tối: Là pha cố định CO2. Diễn ra trong chất nền lục lạp. Chỉ có chu trình Canvin.  AlPG từ chu trình Canvin chuyển hóa thành cacbohidrat, protein, lipit. (0,25)
b) Những ưu điểm của thực vật C4 so với thực vật C3 trong quá trình quang hợp 

So với thực vật C3, thực vật C4 có: 
 - Cường độ quang hợp và điểm bão hòa ánh sáng cao hơn. (0,25)
 - Điểm bù CO2, nhu cầu nước và quá trình thoát hơi nước thấp hơn. Do đó năng suất cao hơn thực vật C3. (0,25)
c) Để thích nghi với điều kiện nắng nóng ở sa mạc, cây xương rồng có hình thức cố định CO2  và tái cố định CO2  như thế nào ? 

Xương rồng thuộc nhóm thực vật CAM (0,25) :  giai đoạn đầu cố định CO2 thực hiện vào ban đêm, tái cố định CO2 theo chu trình Canvin thực hiện vào ban ngày. (0,25)
Câu 2 (2 điểm) : 
a) Hô hấp ở thực vật là gì?

 Là quá trình ôxi hóa sinh học của tế bào sống. Trong đó các phân tử hữu cơ, đặc biệt là glucozơ bị phân giải đến CO2 và H2O, đồng thời năng lượng được giải phóng và 1 phần năng lượng đó được tích lũy trong ATP. (0,25)
 Phương trình hô hấp tổng quát:

C6H12O6  + 6O2( 6CO2 + 6H2O + NL (nhiệt + ATP) (0,25)
Vai trò của hô hấp đối với cơ thể thực vật:

 - Hô hấp thải ra năng lượng dạng nhiệt duy trì nhiệt độ thuận lợi cho hoạt động sống của cơ thể. (0,25) 
 - Hô hấp tích lũy năng lượng trong ATP sử dụng cho nhiều hoạt động sống: vận chuyển chất, sinh trưởng…(0,25)
b) Ở thực vật hô hấp hiếu khí có ưu thế gì hơn so với hô hấp kị khí ?

 Hô Hấp  hiếu khí là tạo ra năng lượng ATP gấp 19 lần so với  hô hấp kị khí (0,25) ( giúp TV tồn tại và phát triển. (0,25)
c) Chứng minh mối quan hệ giữa hô hấp và quang hợp ?

      Viết hai PTTQ của hô hấp và quang hợp. (0,5)
Câu 3 (2 điểm) :   
a) Bề mặt trao đổi khí  có đặc điểm gì ?

  + Bề mặt trao đổi khí rộng. (0,25) 
  + Bề mặt trao đổi khí mỏng và ẩm ướt giúp O2 và CO2 dễ dàng khuếch tán. (0,25)
  + Bề mặt trao đổi khí có nhiều mao mạch và máu có sắc tố hô hấp. (0,25)
  + Có sự lưu thông khí tạo ra sự chênh lệch về nồng độ O2 và CO2 để các  khí dễ dàng khuếch tán qua bề mặt trao đổi khí. (0,25)
b) Dựa vào bề mặt trao đổi khí hãy phân biệt các hình thức hô hấp ở động vật. 

    – Hô hấp qua bề mặt cơ thể (giun dẹp, giun tròn, ruột khoang…) (0,25)
    – Hô hấp bằng hệ thống ống khí (côn trùng,…) (0,25)
    – Hô hấp bằng mang (cá, tôm, cua,…) (0,25)
    – Hô hấp bằng phổi (chim, thú,…) (0,25)
Câu 4 (2 điểm) :

a) Nêu cấu tạo chung của hệ tuần hoàn.
- Dịch tuần hoàn: gồm máu hoặc hỗn hợp máu và dịch mô (0, 25)
 - Tim. (0, 25)
 - Hệ thống mạch máu: (0, 25) gồm hệ thống động mạch, mao mạch và tĩnh mạch. (0, 25)
b) Tại sao nói hệ tuần hoàn ở cá là hệ tuần hoàn đơn? Hệ tuần hoàn ở thú là hệ tuần hoàn kép? 

- Hệ tuần hoàn đơn (cá): có 1 vòng tuần hoàn. (0, 25). Hệ tuần hoàn kép có 2 vòng tuần hoàn (vòng tuần hoàn lớn đi khắp cơ thể và vòng tuần hoàn nhỏ qua phổi) (0, 25)
c) Tuần hoàn máu trong hệ tuần hoàn kín có ưu điểm gì so với hệ tuần hoàn hở?
+ Trong hệ tuần hoàn hở máu chảy trong động mạch dưới áp lực thấp và tốc độ chậm. (0, 25)
+ Trong hệ tuần hoàn kín máu chảy trong động mạch dưới áp lực cao hoặc trung bình, tốc độ nhanh (0, 25)
Câu 5 (2 điểm) : 

a) Hệ đệm duy trì pH máu bằng cách nào ? Nêu các hệ đệm chủ yếu trong máu.

- Hệ đệm duy trì được pH ổn định do chúng có khả năng lấy đi H+ hoặc OH- khi các ion này xuất hiện trong máu. (0,25)
- Trong máu có các hệ điệm chủ yếu sau:

+ Hệ đệm bicacbonat: H2CO3/NaHCO3. (0,25) 
+ Hệ đệm phôtphat: NaH2PO4/NaHPO4-. (0,25)
+ Hệ đệm prôtêinat (prôtêin): hệ điệm mạnh nhất. (0,25) 
b) Thận tham gia điều hòa cân bằng áp suất thẩm thấu nhờ có khả năng  gì? Giải thích.
· Thận tham gia điều hòa cân bằng áp suất thẩm thấu nhờ khả năng tái hấp thụ hoặc thải bớt nước và các chất hoà tan trong máu. (0,25)
· Khi áp suất thẩm thấu trong máu tăng, thận tăng cường tái hấp thu nước trả về máu, làm cân bằng áp suất thẩm thấu của máu. Khi áp suất thẩm thấu trong máu giảm, thận tăng cường thải nước. (0,25)
c) Tìm các cụm từ phù hợp điền vào chỗ trống thay cho các số (1), (2) hoàn chỉnh các câu sau :

Các bộ phận tiếp nhận kích thích, bộ phận điều khiển và bộ phận thực hiện đóng vai trò quan trọng trong cơ chế duy trì ….(1)….Nếu các bộ phận này hoạt động ….(2)…. thì sẽ dẫn đến mất cân bằng nội môi.

(1)  : cân bằng nội môi. (0,25)
(2) : không bình thường. (0,25)
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